SƠ ĐẲNG PHẬT HỌC
GIÁO KHOA THƯ
( o (
(  Soạn giả :      Cư sĩ THIỆN NHƠN (Người Trung Hoa)

(  Đính chánh :  Ngài THÁI HƯ ĐẠI SƯ

(  Dịch giả :       Tỳ Kheo THÍCH HÀNH TRỤ

---

PHẦN I

BÀI THỨ 32

TỨ SANH, CỬU HỮU


TỨ SANH:  1)  Loài sanh bằng bào thai (như loài người, trâu, bò, lừa, ngựa v.v… ).  2)  Loài sanh bằng trứng (như loài chim, gà, vịt, rắn v.v… ). 3)  Loài sanh chỗ ẩm ướt (như loài trùng, cá, tôm v.v…) 4)  Loài sanh do sự biến hóa (trên như: chư thiên, dưới như: địa ngục, chính giữa như: ruồi, muỗi, ong, bướm v.v… trong thời kỳ mới sanh v.v…) tùy nghiệp lực hóa sanh ra đều có sanh mạng vậy.

CỬU HỮU:  (Chín cõi này còn có đau khổ vì còn sanh tử):  1) Lục đạo, 2)  Trời sơ thiền, 3)  trời nhị thiền, 4)  Trời tam thiền, 5)  Trời tứ thiền, 6)  Trời không xứ, 7)  Trời thức xứ, 8)   trời Vô hữu xứ, 9)  Trời phi phi tưởng xứ.


LỜI PHỤ: 


Tứ sanh:  Sanh bằng bào thai, sanh bằng trứng, sanh nơi ướt át và sanh do sự biến hóa. Nhưng cũng có một loài mà sanh đủ cả bốn nơi:

A. Người sanh ra người gọi là thai sanh.
B. Trứng sanh ra người như: Trứng hạt sanh ra ông Do Thế La và Ông Ô Ba Thế la (?).

C. Súc sanh sanh ra người như thuở xưa Lộc mẫu (nai cái) sanh ra 500 người con như: Vua Bậc Cha La Vương 500 người v.v…
D. Chỗ ẩm ướt sanh ra người, như:  Đàm Đà La, Giá Lô, Ô Ba Giá Lô, Cấp Phái và Am La Vệ v.v…

E. Biến hóa sanh ra người, như người sơ kiếp (kiếp ban đầu).

Hỏi:  Thai, trứng, ướt sanh ra loài súc sanh thì chúng ta còn thấy được, còn biến hóa sanh thì làm sao biết được?

Đáp:  Như loài rồng, chim Yết lộ trà và cũng như tầm hóa nhộng v.v… Ong hóa bướm.

Kế đây, loài ngạ quỷ cũng có hai thứ:  thai sanh và hóa sanh. Thai sanh như ngạ quỷ cái, ngày đêm nó ăn năm đứa con của nó. Hóa sanh như:  những người dưới địa ngục, chư thiên và trong loài người, cũng đều có biến hóa sanh, vì tùy nghiệp lực tự nhiên bỗng phát sanh để chịu khổ trả quả (xem Luận Câu Xá quyển 8 có nói rõ), căn cứ theo đây thì sự sanh tử luân hồi của chúng sanh không biết đâu là bờ mê, nếu còn sa mê theo vật dục!
(
